
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /2023/TT-BYT Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT 

ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng 

trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 
năm 2009;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy 
định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các 
bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp (sau đây gọi 
tắt là Thông tư số 39/2018/TT-BYT).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:
1. Thay thế các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT 

bằng các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này:
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a) Mức giá dịch vụ khám bệnh quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tư này;

b) Mức giá dịch vụ ngày giường điều trị quy định tại Phụ lục II ban hành 
kèm theo Thông tư này;

c) Mức giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III ban hành 
kèm theo Thông tư này;

2. Bổ sung ghi chú của các dịch vụ kỹ thuật đã được Bộ Y tế xếp tương 
đương tại các Quyết định của Bộ Y tế tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 3 như sau:
“a) Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng 

góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập và 
mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và lực lượng vũ trang”;

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6
1. Sửa đổi điểm b khoản 5 như sau:
“b) Trường hợp trong khoa Cấp cứu hoặc khoa Gây mê hồi sức có một số 

giường được sử dụng để điều trị tích cực; giường bệnh sau hậu phẫu của các 
phẫu thuật loại đặc biệt và các giường bệnh này đáp ứng được yêu cầu của 
giường hồi sức tích cực quy định tại Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và 
Chống độc ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 
01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.".

2. Bổ sung khoản 17 như sau: 
"17. Ngày giường bệnh ngoại khoa sau thực hiện “Phẫu thuật đục thủy 

tinh thể bằng phương pháp Phaco” áp dụng mức giá “Ngày giường bệnh ngoại 
khoa, bỏng” của loại 3 tương ứng theo hạng bệnh viện của Phụ lục II ban thành 
kèm theo Thông tư này."

Điều 4. Bổ sung khoản 11 Điều 7

11. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện lưu trữ và truyền 
tải hình ảnh y tế thay cho việc in phim (PACS) theo quy định tại Thông tư 
46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử:

a) Giá dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trên hệ thống lưu trữ và truyền 
tải hình ảnh (PACS) áp dụng bằng giá của các dịch vụ tương ứng có in phim quy 
định tại Phụ lục 3 của Thông tư này.

b) Việc thanh quyết toán BHYT đối với một số dịch vụ kỹ thuật vượt định 
mức tính giá thực hiện theo quy định tại Mục 8 Điều 7 Thông tư 39.
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c) Trường hợp chuyển viện theo yêu cầu của Cơ quan chuyên môn phải 
thực hiện in phim để trả bệnh nhân thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thanh 
toán tiền phim và các chi phí liên quan đến việc in phim theo số lượng thực tế và 
kết quả thầu của đơn vị.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày  tháng  năm 2023. 

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

1. Tiếp tục áp dụng danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh 
được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí đã quy định tại Quyết 
định số 7435/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp 
tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư số 
39/2018/TT-BYT.

2. Người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời 
điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này và ra viện hoặc kết thúc 
đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Thông tư này 
tiếp tục áp dụng mức giá đã được cấp có thẩm quyền đã phê duyệt trước thời 
điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này cho đến khi ra viện hoặc 
kết thúc đợt điều trị ngoại trú. 

Điều 6. Điều khoản tham chiếu

Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được 
viện dẫn trong Thông tư này có thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng 
theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

 Nơi 
Nơi nhận:
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- Văn phòng Chính phủ (Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để chỉ đạo thực hiện);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KHTC(02), PC(02).

      
BỘ TRƯỞNG
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